
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN NGỮ VĂN 10 

Năm học: 2025 -2026 

TT 
Kĩ 

năng 
Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng 

Mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 
% 

Tỉ lệ 

1 Đọc  
Thơ hoặc Truyện 3  

(Câu 

1,2,3) 

2 

Câu 

4,5) 

1 

Câu (6) 
60% 

Văn bản nghị luận 

2 

 

Viết 

 

Viết văn bản nghị luận phân tích, 

đánh giá nội dung và nghệ thuật của 

một bài thơ hoặc một tác phẩm tự sự/ 

kịch. 1* 1* 2* 40% 

Viết bài luận thuyết phục người khác 

từ bỏ một thói quen hay một quan 

niệm 

 40 30 30  

Tỉ lệ%         70    30                100% 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN NGỮ VĂN 11 

Năm học: 2025-2026 

 

TT 
Kĩ 

năng 
Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng 

Mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 
% 

Tỉ lệ 

 

1 

 

Đọc  
Thơ trữ tình hoặc Truyện thơ Nôm 3 

(Câu 

1,2,3) 

2 

Câu 

4,5) 

1 

Câu (6) 
60% 

Truyện – Truyện kí  

 

 

 

2 

 

Viết 

 

Viết văn bản nghị luận về tác phẩm 

văn học (bài thơ) hoặc tác phẩm nghệ 

thuật (bức tranh, pho tượng) 1* 1* 2* 40% 

  

 40 30 30  

Tỉ lệ%        70    30            100% 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN NGỮ VĂN 12 

Năm học: 2025 -2026 

Dạng 1 

 

TT 
Kĩ 

năng 
Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng 

Mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 
% 

Tỉ lệ 

 

1 

 

Đọc  
Văn bản nghị luận  2 

(Câu 

1,2) 

2 

Câu 

3,4) 

1 

Câu (5) 40% 
Văn bản thông tin 

 

 

 

 

Câu 1.Viết đoạn văn NLXH (khoảng 

150 đến 200 chữ) 
1* 1* 1* 20% 



2 Viết 

 

Câu 2.Viết bài văn NLVH (khoảng 

400 đến 600 chữ) 
1* 1* 1* 40% 

 40 30 30  

Tỉ lệ%        70    30            100% 

 

Dạng 2 

 

TT 
Kĩ 

năng 
Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng 

Mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 
% 

Tỉ lệ 

 

1 

 

Đọc  

Thơ trữ tình  2 

(Câu 

1,2) 

2 

Câu 

3,4) 

1 

Câu (5) 40% Truyện ngắn và tiểu thuyết hiện đại/ 

hậu hiện đại 

 

 

2 

 

 

Viết 

 

Câu 1.Viết đoạn NLVH (khoảng 150 

đến 200 chữ) 
1* 1* 1* 20% 

Câu 2.Viết bài NLXH (khoảng 400 

đến 600 chữ) 
1* 1* 1* 40% 

 40 30 30  

Tỉ lệ%        70    30            100% 

 

 


